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1 2254801022036 Hồ Gia Bảo 13/06/2007 7.5 7.2 7.3 7.4 Khá

2 2254801022040 Nguyễn Đạt 01/09/2007 7.2 6.6 6.6 6.9 Trung bình

3 2254801022041 Nguyễn Quốc Định 08/09/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

4 2254801022042 Nguyễn Lê Anh Đức 04/12/2007 7.4 6.9 7.3 7.2 Khá

5 2254801022043 Ngô Bảo Giang 08/12/2007 8.2 8.5 8.0 8.2 Giỏi

6 2254801022044 Nguyễn Hồng Hiếu 14/02/2007 7.5 6.8 7.3 7.3 Khá

7 2254801022046 Trần Huỳnh 28/04/2007 7.9 5.7 7.3 7.1 Khá

8 2254801022048 Lâm Chấn Khang 27/06/2007 5.9 7.3 6.7 6.5 Trung bình

9 2254801022049 Nguyễn Vũ Khang 04/02/2007 7.2 6.0 7.0 6.8 Trung bình

10 2254801022050 Nguyễn Nhật Khanh 12/08/2007 7.5 8.7 8.0 8.0 Giỏi

11 2254801022051 Lê Quang Khánh 22/10/2007 7.9 6.5 7.3 7.4 Khá

12 2254801022053 Trần Văn Khôn 19/06/2007 7.9 8.2 7.3 7.8 Khá

13 2254801022054 Trần Tuấn Kiệt 18/06/2007 8.2 9.0 7.3 8.2 Giỏi

14 2254801022055 Nguyễn Văn Hoài Linh 29/12/2007 7.9 8.1 8.2 8.0 Giỏi
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